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 Mẫu số 01 
Ký hiệu: 01/BKNT 
Mã hiệu………… 
Số: …………….. 

 

BẢNG KÊ NỘP THUẾ 

Tiền mặt  Chuyển khoản  

Loại tiền: VND  USD  Khác:……. 

Người nộp thuế: ………………………………………………. Mã số thuế: ……………………………. 

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………….Quận/Huyện: …………………… Tỉnh, TP: …………………………… 

Người nộp thay: …………………………………………………………………………………………… 

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………….Quận/Huyện: ……………………. Tỉnh, TP: …………………………. 

Đề nghị NH/KBNN: ………………………………. trích TK số: ………………………. hoặc thu tiền 
mặt để nộp NSNN theo: TK thu NSNN   TK tạm thu  TK thu hồi hoàn thuế GTGT  
vào tài khoản của KBNN: ……………………………………….…. Tỉnh, TP: ………………………… 

Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền: Kiểm toán nhà nước  

 Thanh tra tài chính  

 Thanh tra Chính phủ  

 Cơ quan có thẩm quyền khác  

Tên cơ quan quản lý thu: ……………………………………………………………………………….. 

STT 

Số tờ khai/ Số 
quyết định/ Số 

thông báo/mã định 
danh hồ sơ (ID) 

Kỳ thuế/ Ngày 
quyết định/Ngày 

thông báo 
Nội dung khoản nộp NSNN Số tiền 

     

     

     

 Tổng số tiền  

Tổng số tiền ghi bằng chữ: ………………………………………………………………………………. 

 

NGƯỜI NỘP TIỀN 
Ngày….tháng….năm…. 

NGÂN HÀNG/KHO BẠC NHÀ NƯỚC 
Ngày……tháng……năm…… 
Người thực hiện giao dịch 

Người nộp tiền Kế toán 
trưởng 

Thủ trưởng đơn 
vị 
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Không ghi vào khu 
vực này 

   Mẫu số 02 
Ký hiệu: C1-02/NS 

Mã hiệu: ………… 
Số: …………….. 

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

Tiền mặt  Chuyển khoản  

Loại tiền: VND  USD  Khác:….. 

Số tham chiếu: …………………. 

Người nộp thuế: ………………………………………… Mã số thuế: ………………………………….. 

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………….Quận/Huyện: ………………. Tỉnh, TP: ………………….. 

Người nộp thay: …………………………………………………………………………………………… 

Địa chỉ:……………………………………....Quận/Huyện: ………………. Tỉnh, TP: ………………….. 

Đề nghị NH/KBNN: …………………………………….. trích TK số: ………………………... hoặc thu tiền mặt 
để nộp NSNN theo: TK thu NSNN  TK tạm thu    TK thu hồi hoàn thuế GTGT  

vào tài khoản của KBNN:………………………………. Tỉnh, TP: …………………………………….. 

Mở tại NH ủy nhiệm thu: …………………………………………………………………………………. 

Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền: Kiểm toán nhà nước   Thanh tra tài chính  

Thanh tra Chính phủ  Cơ quan có thẩm quyền khác  

Tên cơ quan quản lý thu: …………………………………………………………………………………. 

Phần dành cho người nộp thuế ghi 
Phần dành cho NH ủy nhiệm 
thu/NH phối hợp thu/KBNN 

ghi 

STT 

Số tờ khai/ Số 
quyết định / Số 
thông báo/Mã 

định danh hồ sơ 
(ID) 

Kỳ thuế/ 
Ngày quyết 
định/ Ngày 
thông báo 

Nội dung các 
khoản nộp 

NSNN 

Số 
nguyên 

tệ 

Số tiền 
VND 

Mã 
chương 

Mã 
NDKT 
(TM) 

Mã ĐBHC 

         

         

 Tổng cộng      

Tổng số tiền ghi bằng chữ: ………………………………………………………………………………. 

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN: 

Mã CQ thu: ……………………………………… Nợ TK: …………………………. 

Có TK: ………………………….. 

 

NGƯỜI NỘP TIỀN 
Ngày….tháng….năm…. 

NGÂN HÀNG/KHO BẠC NHÀ NƯỚC 
Ngày……tháng……năm…… 

Người nộp tiền Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn 
vị 

Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng 

  (Ghi chức danh, ký, họ tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 03a1 

Biên lai thu phạt vi phạm hành chính không in sẵn mệnh giá 

BỘ TÀI CHÍNH 
TỔNG CỤC THUẾ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

AM/… 
Quyển số:… 
Số:………… 

Đơn vị thu:….. 
Mã số:……….. 

  

 

BIÊN LAI THU TIỀN PHẠT 

(Liên ……………………….) 

Họ tên người nộp tiền: ……………………………………………………………………………………. 

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………… 

Lý do nộp phạt: ……………………………………………………………………………………………. 

Theo Quyết định xử phạt số:……………………………. ngày………….. tháng………. năm………. 

Cơ quan xử phạt: …………………………………………………………………………………………. 

Số tiền trên quyết định xử phạt: …………………………………………………………………………. 

(Viết bằng chữ): …………………………………………………………………………………………… 

Số tiền phạt do chậm thi hành quyết định xử phạt (nếu có): ………………………………………… 

(Viết bằng chữ): …………………………………………………………………………………………… 

Tổng số tiền ……………………………………………………………………………………………….. 

(Viết bằng chữ): …………………………………………………………………………………………… 

 

 
Người nộp tiền 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ngày….tháng….năm…. 
Người thu tiền (Mã số) 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 03a2 

Biên lai thu phạt vi phạm hành chính in sẵn mệnh giá 

Mẫu 1 

Mẫu: Đơn vị thu 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BIÊN LAI THU TIỀN PHẠT Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
--------------- 

Mẫu: 

Xê ri: ………… N: 0000000 

 

BIÊN LAI THU TIỀN PHẠT Xê ri: ……… 
N: 0000000 

- Họ tên người nộp tiền: ………… 

- Địa chỉ: …………………………. 

- Lý do nộp tiền: ………………… 

- Số tiền: in sẵn mệnh giá bằng số (bằng chữ) 
……………………. 

- Theo QĐ số: …….ngày…/…/… của: 
………………………………. 

 

- Họ tên người nộp tiền: …………………………………….. 

- Địa chỉ:……………………………………………………….. 

- Lý do nộp tiền: ………………………………………………. 

- Số tiền: in sẵn mệnh giá bằng số (bằng chữ)…………….. 

- Theo QĐ số: …………………………… ngày…./…./….. của: 
……………………………………………………………… 

Người nộp tiền 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Người thu tiền 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Người nộp tiền 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Người thu tiền 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Liên 1: Lưu 

 

Liên 2: Giao người nộp tiền 

 

Mẫu 2 

Mẫu: Đơn vị thu 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BIÊN LAI THU TIỀN PHẠT  Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
--------------- 

Mẫu: 

Xê ri: ……… N: 0000000 

 

BIÊN LAI THU TIỀN PHẠT Xê ri: ……… 
N: 0000000 

- Số tiền phạt: in sẵn mệnh giá bằng số…. 

- Số tiền phạt: in sẵn mệnh giá bằng 
chữ…. 

- Số tiền phạt: in sẵn mệnh giá bằng số………………………. 

- Số tiền phạt: in sẵn mệnh giá bằng chữ…………………….. 

Liên 1: Lưu Liên 2: Giao người nộp tiền 
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Mẫu số 03b1 

Biên lai thu thuế, phí, lệ phí không in sẵn mệnh giá 

Đơn vị thu…. 
Mã số thuế 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Mẫu số: …….. 
Ký hiệu: ……… 

Số: ………. 

BIÊN LAI THU TIỀN THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ 

Tên loại Thuế, phí, lệ phí:………………………. 

(Liên 1: Lưu tại cơ quan thu) 

Tên đơn vị hoặc người nộp tiền:………………………………………………………………..….…..Mã số thuế:……………………………..…………. 

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Số tiền:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Viết bằng chữ):………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

Hình thức thanh toán:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Ngày….tháng….năm 201… 
Người thu tiền 

(Ký ghi rõ họ tên) 

(In tại Công ty in …. Mã số thuế ….) 
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Mẫu số 03b2 

Biên lai thu thuế, phí, lệ phí in sẵn mệnh giá 

Đơn vị thu:…. 
Mã số thuế: 

Mẫu số:………… 
Ký hiệu:………… 
Số:………………. 

T
C

T
 *

 T
C

T
 *

 T
C

T
 *

 T
C

T
 

Đơn vị thu: 
Mã số thuế: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Mẫu số:… 
Ký hiệu:… 
Số:… 

BIÊN LAI THU TIỀN 
THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ IN SẴN MỆNH GIÁ 

Ngày…tháng…năm…. 

BIÊN LAI THU TIỀN THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ IN SẴN MỆNH GIÁ 

- Tên loại thuế, phí, lệ phí: …………………… 

- Số tiền: (in sẵn mệnh giá bằng số) 

- Bằng chữ: (in sẵn mệnh giá bằng chữ) 
 Xê ri: 

Số: 

 - Tên loại thuế, phí, lệ phí: ……………… 

- Số tiền: …………………………………… 

- Bằng chữ: ……………………………….. 

 Ngày…tháng…năm… 
Người thu tiền 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Liên 1: Lưu (In tại Công ty in … Mã số thuế … ) Liên 2: Giao người nộp tiền (In tại Công ty in … Mã số thuế …) 
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KBNN/NH ủy nhiệm thu… Mẫu số 03c 
Ký hiệu: C1-10/NS 

BIÊN LAI THU THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ VÀ THU PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

(Áp dụng đối với trường hợp in từ chương trình ứng dụng thu ngân sách nhà 
nước) 

Liên số:……………Lưu tại:………… 

Số Sêri:… 

Số biên lai:… 

Thu phạt  

Thu phí, lệ phí  

Thu thuế  

Nội dung phạt: ………………. 

Tên loại phí, lệ phí: …………. 

Người nộp: ……………………………….. MST/Số CMND/HC: 
………………………………………… 

Địa chỉ: ……………………………………. Huyện …………………………..Tỉnh 
………………………. 

Theo Quyết định/Thông báo số: ……………. ngày ……………. của 
……………………………………. 

Đơn vị nhận tiền: …………………………………………………………………………………………… 

STT Nội dung các khoản nộp NS/Mã định danh hồ sơ (ID) Số tiền 

   

   

   

Tổng cộng  

Tổng số tiền ghi bằng chữ: ……………………………………………………………………………… 

 

Người nộp tiền 
(Ký tên) 

Ngày……tháng……năm…… 
Người nhận tiền 
(Ký, ghi họ tên) 

Ghi chú: Chứng từ này sử dụng trong trường hợp thu phạt VPHC; thu phí, lệ phí vào tài khoản 
phí, lệ phí chờ nộp NS của tổ chức thu phí, lệ phí 
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Không ghi vào 
khu vực này 

 
Mẫu số 16a1 

Ký hiệu: C2-02a/NS 

GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

 

Thực chi  Tạm ứng  Chuyển khoản  

Tiền mặt tại KB  

Tiền mặt tại NH  

Đơn vị rút dự toán: ………………………………………………………………………………………. 

Tài khoản:……………………………………………. Tại KBNN: ……………………………………… 

Tên CTMT, DA: …………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….….Mã CTMT, DA:…………………………. 

Số CKC, HĐK:…………………………………………... Số CKC, HĐTH: ……………………………. 

Nội dung thanh toán Mã NDKT 
Mã 

chương 

Mã 
ngành 

KT 

Mã 
nguồn 
NSNN 

Số tiền 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      

      

      

      

Tổng cộng  

Tổng số tiền ghi bằng chữ:………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

Đơn vị nhận tiền: …………………………………………………………. 

Địa chỉ: …………………………………………………………………….. 

Tài khoản: …………………………………………………………………. 

Tại KBNN (NH): …………………………………………………………… 

Hoặc người nhận tiền: …………………………………………………… 

Số CMND: ……………….. Cấp ngày: ……………. Nơi cấp: 
…………… 

PHẦN KBNN GHI 

 Nợ TK: …………………. 

 Có TK: ………………….. 

 Nợ TK: …………………. 

 Có TK: ………………….. 

 Nợ TK: …………………. 

 Có TK: ………………….. 

 Mã ĐBHC: ……………… 

Ngày……tháng……năm….. Ngày……tháng……năm…… 

Người nhận tiền 
(Ký, ghi họ tên) 

 

Kế toán trưởng 
(Ký, ghi họ tên) 

 

Thủ trưởng đơn vị 
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu) 

 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC 

Ngày….tháng….năm….. 

Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc 
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Không ghi vào khu 
vực này 

 
Mẫu số 16a2 

Ký hiệu: C2-02b/NS 

GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

 

Thực chi  Tạm ứng  Chuyển khoản 

Tiền mặt tại KB 

Tiền mặt tại NH 

Đơn vị rút dự toán:………………………………………………………………………………………… 

Tài khoản: ………………………………………… Tại KBNN:…………………………………………. 

Tên CTMT, DA: ................................................................................................................................ 

……………………………………………………….. Mã CTMT, DA: …………………………………… 

Số CKC, HĐK: ……………………………………… Số CKC, HĐTH: …………………………………. 

Nội dung thanh toán Mã NDKT 
Mã 

chương 
Mã ngành 

KT 
Mã nguồn 

NSNN 
Tổng số tiền 

Chia ra 

Nộp thuế 
Thanh toán 

cho ĐV 
hưởng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(7) + (8) (7) (8) 

        

        

Tổng cộng    

Tổng số tiền ghi bằng chữ: …………………………………………….. 

Trong đó: 

NỘP THUẾ: 

Tên đơn vị (Người nộp thuế): …………………………………………… 

Mã số thuế:……………… Mã NDKT:…………. Mã chương:………… 

Cơ quan quản lý thu:………………………. Kỳ thuế…………………… 

KBNN hạch toán khoản thu: …………………………………………….. 

Tổng số tiền nộp thuế (ghi bằng chữ): …………………………………. 

THANH TOÁN CHO ĐƠN VỊ HƯỞNG 

Đơn vị nhận tiền: …………………………………………………………. 

Địa chỉ: …………………………………………………………………….. 

Tài khoản:………………………… Tại KBNN (NH): …………………… 

Hoặc người nhận tiền: …………………………………………………… 

Số CMND:…………………. Cấp ngày:…………. Nơi cấp: …………… 

Tổng số tiền thanh toán cho đơn vị hưởng (ghi bằng chữ): …………. 

 

PHẦN KBNN GHI 

1. Nộp thuế: 

Nợ TK: ……………………. 

Có TK: …………………….. 

Nợ TK: ……………………. 

Có TK: …………………….. 

Nợ TK: ……………………. 

Có TK: …………………….. 

Mã CQ thu: ………………. 

Mã ĐBHC: ………………… 

2. Trả đơn vị hưởng: 

Nợ TK: ……………………. 

Có TK: …………………….. 

Nợ TK: ……………………. 

Có TK: …………………….. 

Nợ TK: ……………………. 

Có TK: …………………….. 

Mã ĐBHC: ………………… 

Ngày….tháng….năm…. Ngày….tháng….năm…. 

Người nhận tiền 
(Ký, ghi họ tên) 

Kế toán trưởng 
(Ký, ghi họ tên) 

Thủ trưởng đơn vị 
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu) 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC 
Ngày…..tháng…..năm….. 

Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc 
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Không ghi vào khu vực 
này 

 
Mẫu số 16a3 

Ký hiệu: C2-06a/NS 

GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẰNG NGOẠI TỆ 

 

Thực chi  Tạm ứng  Chuyển khoản  

Tiền mặt  

 

 

 

Đơn vị rút dự toán: …………………………………………………………... 

Tài khoản: ……………………………………………………………………. 

Tại KBNN: …………………………………………………………………… 

Tên CTMT, DA: …………………………………………………………….. 

Mã CTMT, DA: ………………………………………………………………. 

Số CKC, HĐTH …………………….. Số CKC, HĐK: …………………….. 

Người lĩnh tiền: ………………………………………………………………. 

CMND số: ……………………… Cấp ngày: ………… Nơi cấp: …………… 

Nội dung chi: ………………………………………………………………… 

PHẦN KBNN GHI 

Mã ĐBHC: …………… 

1. Nợ TK: …………….. 

    Có TK:……………… 

2. Nợ TK: …………….. 

    Có TK:……………… 

Tỷ giá hạch toán: ………….. 

 

Chi tiết Mã NDKT 
Mã 

chương 
Mã ngành KT 

Mã nguồn 
NSNN 

Ký hiệu 
ngoại tệ 

Số tiền bằng 
ngoại tệ 

Số tiền quy ra VND 

Tiền mặt:        

Phí ngân hàng:        

Tiền chuyển khoản        

Số tài khoản:   

Tên tài khoản:   

Tại ngân hàng:  SWIFT:   

Tên ngân hàng trung gian:  SWIFT:   

Tổng cộng   

Tổng số tiền nguyên tệ ghi bằng chữ:……………………………………………………………………. 

Tổng số tiền VNĐ ghi bằng chữ: …………………………………………………………………………. 

Phần Kho bạc Nhà nước duyệt chi: 

Kính gửi: Ngân hàng ………………………….. 

Kho bạc nhà nước đề nghị Ngân hàng …………………………………………………………………. 

Trích tài khoản số …………………………………………… của KBNN ………………………………… 

Số tiền nguyên tệ ghi bằng số: …………………………………………………………………………… 

Ghi bằng chữ:………………………………………………………………………………………………. 

Chi tiết Ký hiệu ngoại tệ Số tiền nguyên tệ Số tiền quy ra VND 

Tiền mặt:    

Phí ngân hàng:    

Tiền chuyển khoản    

Số tài khoản:    

 Tên tài khoản:    

 Tại ngân hàng:  SWIFT:    

 Tên ngân hàng trung gian:  SWIFT:    

Tổng cộng    

Nội dung chi: ……………………………………………………………………………………………….. 

 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC 
Ngày…..tháng…..năm….. 

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH 
Ngày…..tháng…..năm….. 

Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc Kế toán trưởng 
(Ký, ghi họ tên) 

Thủ trưởng đơn vị 
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu) 

Không ghi vào  Mẫu số 16a4 
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khu vực này Ký hiệu: C2-06b/NS 

BỘ NGOẠI GIAO 

GIẤY RÚT DỰ TOÁN KIÊM THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

(Dùng trong trường hợp chi từ tài khoản tạm giữ ngoại tệ) 

Thực chi   Tạm ứng  

Tên đơn vị rút dự toán: …………………………………………………………………………………… 

Tài khoản: ……………………………………………………………………. tại Sở Giao dịch KBNN. 

Tên CTMT, DA: …………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………. Mã CTMT, DA: 
…………………………………………………………… 

Nội dung 
Mã 

NDKT 
Mã 

chương 

Mã 
ngành 

KT 

Mã 
nguồn 
NSNN 

Loại 
ngoại tệ 

Tỷ giá 

Số tiền 

Nguyên tệ 
Quy ra 
VNĐ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

         

         

         

Tổng cộng:   

Đồng thời ghi thu NSNN chi tiết như sau: 

Cơ quan quản lý khoản thu:………………………………………………….. 

Mã chương:…………..Mã số thuế:…………….Kỳ nộp phí, lệ phí:………. 

PHẦN KBNN GHI 

Nợ TK:………………… 

Có TK:………………… 

Nợ TK:………………… 

Có TK:………………… 

Nợ TK:………………… 

Có TK:………………… 

Mã ĐBHC: …………… 

Mã CQT: …………….. 

Nội dung Mã NDKT 
Loại ngoại 

tệ 
Tỷ giá 

Số tiền  

Nguyên tệ Quy ra VNĐ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      

      

Tổng cộng:     

 

Tổng số tiền nguyên tệ ghi bằng chữ:……………………………………………………………………. 

Tổng số tiền VNĐ ghi bằng chữ:………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC 
Ngày…..tháng…..năm….. 

BỘ NGOẠI GIAO 
Ngày…..tháng…..năm….. 

Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc Kế toán trưởng 
(Ký, ghi họ tên) 

Thủ trưởng đơn vị 
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu 
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Không ghi vào khu 
vực này 

 
Mẫu số 16b1 

Ký hiệu: C3-01/NS 

   

 GIẤY RÚT VỐN ĐẦU TƯ  

 

Thực chi          Tạm ứng  

Ứng trước đủ điều kiện thanh toán 

Ứng trước chưa đủ điều kiện thanh toán 

Chuyển khoản  

Tiền mặt tại KB  

Tiền mặt tại NH  

 

Tên dự án:..…………………………………………………………………………………………………. 

Chủ đầu tư:…………………………………………………………Mã ĐVQHNS:………………………. 

Tài khoản: ………………………………………….. Tại KBNN: ………………………………………… 

Tên CTMT, DA:…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………Mã CTMT, DA:…………………………. Số CKC, HĐK:……………………… 

Số CKC, HĐTH………... Căn cứ Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư số: ………….. ngày …/…/... 

Nội dung Mã NDKT Mã chương 
Mã ngành 

KT 
Mã nguồn 

NSNN 
Năm KHV Tổng số tiền 

Chia ra 

Nộp thuế 
Thanh toán cho 

ĐV hưởng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(8)+(9) (8) (9) 

         

         

         

Tổng cộng:    

Tổng số tiền ghi bằng chữ: …………………………………………….. 

Trong đó: 

NỘP THUẾ: 

Tên đơn vị (Người nộp thuế): …………………………………………… 

Mã số thuế:……………… Mã NDKT:…………. Mã chương:………… 

Cơ quan quản lý thu: ………………………. Kỳ thuế: …………………… 

KBNN hạch toán khoản thu: …………………………………………….. 

Tổng số tiền nộp thuế (ghi bằng chữ): …………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

THANH TOÁN CHO ĐƠN VỊ HƯỞNG 

Đơn vị nhận tiền: …………………………………………………………. 

Địa chỉ: …………………………………………………………………….. 

Tài khoản: ………………………… Mã CTMT, DA và HTCT: …………. 

Tại KBNN (NH): …………………………………………………………… 

Hoặc người nhận tiền: …………………………………………………… 

CMND số:…………………. Cấp ngày:…………. Nơi cấp: …………… 

Tổng số tiền thanh toán cho đơn vị hưởng (ghi bằng chữ): …………. 

………………………………………………………………………………. 

 

PHẦN KBNN GHI 

1. Nộp thuế: 

Nợ TK: ……………………. 

Có TK: …………………….. 

Nợ TK: ……………………. 

Có TK: …………………….. 

Nợ TK: ……………………. 

Có TK: …………………….. 

Mã CQ thu: ………………. 

Mã ĐBHC: ………………… 

2. Trả đơn vị hưởng: 

Nợ TK: ……………………. 

Có TK: …………………….. 

Nợ TK: ……………………. 

Có TK: …………………….. 

Nợ TK: ……………………. 

Có TK: …………………….. 

Mã ĐBHC: ………………… 

Ngày….tháng….năm…. Ngày….tháng….năm…. 

Người lĩnh tiền mặt 

(Ký, ghi họ tên) 

 

Kế toán trưởng 

(Ký, ghi họ tên) 

 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu) 

 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC 

Ngày…..tháng…..năm….. 

Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc 
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Không ghi vào 
khu vực này 

 
Mẫu số 16b2 

Ký hiệu: C3-06/NS 

BỘ NGOẠI GIAO 

GIẤY RÚT VỐN ĐẦU TƯ KIÊM THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

(Dùng trong trường hợp chi từ tài khoản tạm giữ ngoại tệ) 

Thực chi   Tạm ứng  

Ứng trước đủ đk thanh toán  Ứng trước chưa đủ đk thanh toán  

Tên dự án: …………………………………………………………………………………………………. 

Chủ đầu tư: ………………………………………………………………………………………………… 

Tài khoản:……………………………………………………………………. tại Sở giao dịch KBNN. 

Tên CTMT, DA: ……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………...... Mã CTMT, DA: …………………………………………………… 

Căn cứ Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư số:…………………………………….. ngày …./…./…. 

Nội dung 
Mã 

NDKT 
Mã 

chương 

Mã 
ngành 

KT 

Mã 
nguồn 
NSNN 

Năm 
KHV 

Loại 
ngoại tệ 

Tỷ 
giá 

Số tiền 

Nguyên tệ 
Quy ra 
VNĐ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

          

          

          

Tổng cộng:   

Đồng thời ghi thu NSNN chi tiết như sau: 

Cơ quan quản lý khoản thu:………………………………………………….. 

Mã chương:…………..Mã số thuế:…………….Kỳ nộp phí, lệ phí:………. 

PHẦN KBNN GHI 

Nợ TK:………………… 

Có TK:………………… 

Nợ TK:………………… 

Có TK:………………… 

Nợ TK:………………… 

Có TK:………………… 

Mã ĐBHC: …………… 

Mã CQT: …………….. 

Nội dung Mã NDKT 
Loại ngoại 

tệ 
Tỷ giá 

Số tiền  

Nguyên tệ Quy ra VNĐ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      

      

Tổng cộng:     

Tổng số tiền nguyên tệ ghi bằng chữ:……………………………………………………………………. 

Tổng số tiền VNĐ ghi bằng chữ:………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC 
Ngày…..tháng…..năm….. 

BỘ NGOẠI GIAO 
Ngày…..tháng…..năm….. 

Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc Kế toán trưởng 
(Ký, ghi họ tên) 

Thủ trưởng đơn vị 
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu) 
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Không ghi vào 
khu vực này 

 
Mẫu số 16c1 

Ký hiệu: C4-02a/KB 

ỦY NHIỆM CHI 

Chuyển khoản  

Tiền mặt tại KH  

Tiền mặt tại KB  

Lập ngày…..tháng…..năm….. 

Đơn vị trả tiền: …………………………………………………………………………………………….. 

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………… 

Tại Kho bạc Nhà nước: ……………………………………………………………………………………. 

Tài khoản: ………………………………………………………………………………………………….. 

Mã nhà tài trợ: ……………………………………………………………………………………………… 

Nội dung thanh toán 
Mã nguồn 

NS 
Niên độ NS Số tiền 

(1) (2) (3) (4) 

    

    

    

Tổng cộng  

Tổng số tiền ghi bằng chữ: ………………………………………………………………………………. 

Đơn vị nhận tiền: …………………………………………………………………………………………. 

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………… 

Tài khoản: ………………………………………………………………………………………………….. 

Tại Kho bạc Nhà nước (NH): …………………………………………………………………………….. 

Hoặc người nhận tiền: ……………………………………………………………………………………. 

Số CMND:………………………………. Cấp ngày:…………………. Nơi cấp:………………………. 

 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC 
Ngày....tháng….năm…. Ngày….tháng….năm…. 

ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN 
Ngày….tháng….năm.... 

Thủ 
quỹ 

Kế 
toán 

Kế 
toán 

trưởng 

Giám 
đốc 

Người nhận tiền 
(Ký, ghi họ tên) 

Kế toán 
trưởng 

(Ký, ghi họ tên) 

Chủ tài 
khoản 

(Ký, ghi họ 
tên, đóng 

dấu) 
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Không ghi vào 
khu vực này ỦY NHIỆM CHI (ngoại tệ) 

Mẫu số 16c2 
Ký hiệu: C4-02b/KB 

 Chuyển khoản   

  Tiền mặt tại ngân hàng   

Lập ngày…..tháng…..năm….. 

Đơn vị trả tiền: ……………………………………………………………………………………………. 

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………. 

Tại Kho bạc Nhà nước: …………………………………………………………………………………… 

Tài khoản: ………………………………………………………………………………………………….. 

Mã nhà tài trợ:……………………………………………………………………………………………… 

Nội dung thanh toán 
Mã nguồn 

NSNN 
Niên độ NS 

Số tiền 

Nguyên tệ VND 

(1) (2) (3) (4) (5) 

     

     

Tổng cộng:   

Tổng số tiền nguyên tệ ghi bằng chữ:…………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

Tổng số tiền VNĐ ghi bằng chữ:……………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

 

KBNN A GHI: 

Nợ TK: …………………….. 

Có TK: …………………….. 

Đơn vị nhận tiền: ………………………………………………………… 

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………… 

Tài khoản: …………………………………….. Tại Kho bạc Nhà nước (NH):…………………………. 

Hoặc người nhận tiền: ……………………………………………………………………………………. 

Số CMND: ……………………………….. Cấp ngày:……………………….. Nơi cấp:……………….. 

 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC 
Ngày....tháng….năm…. Ngày….tháng….năm…. 

ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN 
Ngày….tháng….năm.... 

Thủ 
quỹ 

Kế 
toán 

Kế 
toán 

trưởng 

Giám 
đốc 

Người nhận tiền 
(Ký, ghi họ tên) 

Kế toán 
trưởng 

(Ký, ghi họ tên) 

Chủ tài 
khoản 

(Ký, ghi họ 
tên, đóng 

dấu) 
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Không ghi vào 
khu vực này 

ỦY NHIỆM CHI 

Lập ngày….tháng….năm…. 

Mẫu số 16c3 
Ký hiệu: C4-02c/KB 

 

Đơn vị trả tiền: …………………………………………………………………………………………… 

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….. 

Tại Kho bạc Nhà nước:…………………………………………………………………………………… 

Tài khoản:…………………………………………………………………………………………………… 

Nội dung thanh toán 
Mã nguồn 

NSNN 
Niên độ NS 

Tổng số 
tiền 

Chia ra 

Nộp thuế 
TT cho ĐV 

hưởng 

(1) (2) (3) (4) = (5) + 
(6) 

(5) (6) 

      

      

Tổng cộng:    

Tổng số tiền ghi bằng chữ: …………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

Trong đó: 

NỘP THUẾ: 

Tên đơn vị (Người nộp thuế): …………………………………………… 

Mã số thuế:……………… Mã NDKT:…………. Mã chương:………… 

Số Tờ khai/Quyết định/Thông báo:……………………………………… 

Kỳ thuế/Ngày Tờ khai/Quyết định/Thông báo:………………………… 

Cơ quan quản lý thu:……………………………………………………… 

KBNN hạch toán khoản thu: …………………………………………….. 

Tổng số tiền nộp thuế (ghi bằng chữ): …………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

THANH TOÁN CHO ĐƠN VỊ HƯỞNG 

 

KBNN A GHI 

1. Nộp thuế: 

Nợ TK: ……………………. 

Có TK: …………………….. 

Nợ TK: ……………………. 

Có TK: …………………….. 

Mã CQ thu: ………………. 

Mã ĐBHC: ………………… 

2. Thanh toán cho ĐV 
hưởng: 

Nợ TK: ……………………. 

Có TK: …………………….. 

Đơn vị nhận tiền: …………………………………………………………………………………………… 

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………. 

Tài khoản:……………………………………… Tại Kho bạc Nhà nước (NH): ……………………….. 

Tổng số tiền thanh toán cho đơn vị hưởng (ghi bằng chữ): ………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC 
Ngày…..tháng…..năm….. 

ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN 
Ngày…..tháng…..năm….. 

Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc Kế toán trưởng 
(Ký, ghi họ tên) 

Chủ tài khoản 
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu) 
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Không ghi vào 
khu vực này 

ỦY NHIỆM CHI 

(Dùng trong trường hợp chủ dự án đề nghị trích tài 
khoản ngoại tệ thanh toán cho nhà cung cấp bằng loại 

tiền khác) 

Mẫu số 16c4 
Ký hiệu: C4-02d/KB 

 

 
Chuyển khoản  Tiền mặt tại KB  

Tiền mặt tại NH  

 

Lập ngày….tháng….năm…. 

Đơn vị trả tiền: ……………………………………………………………………………………………. 

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………… 

Tài khoản: ………………………………………………………………………………………………….. 

Tại Kho bạc Nhà nước:……………………………………………………………………………………. 

Nội dung thanh toán Số tiền 

  

  

  

Tổng cộng  

Tổng số tiền đề nghị thanh toán ghi bằng chữ:…………………………………………………………. 

Đơn vị nhận tiền: …………………………………………………………………………………………… 

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………… 

Tài khoản: ………………………………………………………………………………………………….. 

Tại Kho bạc Nhà nước (NH): …………………………………………………………………………….. 

Hoặc người nhận tiền: ……………………………………………………………………………………. 

Số CMND:……………………………….. Cấp ngày:…………………… Nơi cấp: ……………………. 

 

Ngày…..tháng…..năm…. 
Người nhận tiền 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN 
Ngày….tháng….năm…. 

Kế toán trưởng 
(Ký, ghi họ tên) 

Chủ tài khoản 
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu) 

 

PHẦN KBNN GHI: 

Tỷ giá:……………………...Số tiền theo nguyên tệ:……………………… 

Số tiền nguyên tệ bằng chữ:……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 

KBNN A GHI: 

Nợ TK: …………………. 

Có TK: …………………. 

Ngày….tháng….năm…. 

Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc 

 


